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T I Ê U  C H U Ẩ N  Q U Ố C  G I A              TCVN 8860-6 : 2011 

 

 

Bê tông nhựa - Phƣơng pháp thử - 

Phần 6: Xác định độ chảy nhựa 

Asphalt Concrete - Test methods - 

Part 6: Determination of Draindown  

 

1  Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ chảy nhựa của hỗn hợp bê tông nhựa (BTN), 
thường áp dụng đối với BTN có độ rỗng lớn bao gồm BTN cấp phối hở, BTN cấp phối gián đoạn để 
đánh giá khả năng ổn định định chống chảy nhựa của hỗn hợp trong quá trình sản xuất, vận chuyển 
và thi công.  

2  Thuật ngữ và định nghĩa 

Trong tiêu chuẩn này sử dụng  thuật ngữ và định nghĩa sau: 

Độ chảy nhựa của BTN (Draindown) 

Tỷ lệ phần trăm giữa lượng hỗn hợp (bao gồm cả nhựa đường và cốt liệu mịn) chảy ra khỏi rọ chứa hỗn hợp 

BTN khi nung mẫu ở nhiệt độ và thời gian quy định so với khối lượng mẫu ban đầu. 

3  Nguyên tắc 

Mẫu BTN được chuẩn bị trong phòng hoặc lấy từ hiện trường. Cho mẫu BTN ở trạng thái rời vào trong rọ 

thép, đặt rọ thép lên trên một chiếc đĩa kim loại. Sấy toàn bộ đĩa chứa rọ thép và mẫu BTN ở nhiệt độ và 

khoảng thời gian quy định. Xác định lượng hỗn hợp chảy ra khỏi rọ thép chứa trong đĩa kim loại, tính độ chảy 

nhựa của BTN. 

4  Thiết bị, dụng cụ 

4.1  Tủ sấy có thông gió, điều chỉnh được nhiệt độ với độ chính xác 2 oC, có khả năng sấy ở nhiệt độ trong 

phạm vi từ 110 oC đến 175 oC. 

4.2  Rọ đựng mẫu: hình trụ, chiều cao 165 mm, đường kính 108 mm. Rọ được chế tạo bằng lưới kim loại, lỗ 

vuông, kích cỡ 6,3 mm ( như kích cỡ sàng lỗ vuông 6,3 mm).  Đáy rọ được thiết kế cao hơn đáy thành bên 25 

mm (Hình 1). 

4.3  Đĩa kim loại bền nhiệt để hứng lượng nhựa chảy ra từ hỗn hợp BTN. 
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4.4  Cân có độ chính xác tới 0,1 g. 

4.5  Dụng cụ trộn: chảo, bay. 

 

§¸y rä

 

Hình 1 - Kích thƣớc rọ đựng mẫu 

5  Điều kiện thử nghiệm 

5.1  Trong quá trình thiết kế hỗn hợp, thử nghiệm độ chảy nhựa ở hai nhiệt độ: nhiệt độ quy định để trộn hỗn 

hợp tại trạm trộn (T) và nhiệt độ cao hơn 15 oC (T+15 oC) để xét tới điều kiện thực tế có thể xảy ra trong trạm 

trộn.  

5.2  Trong quá trình sản xuất, chỉ cần thử nghiệm độ chảy nhựa ở nhiệt độ quy định để trộn hỗn hợp trong 

trạm trộn.  

6  Chuẩn bị mẫu  

Ứng với mỗi nhiệt độ thử nghiệm, chuẩn bị 2 mẫu BTN, mỗi mẫu có khối lượng 1 200 g  200 g.  

7  Cách tiến hành  

7.1  Sấy mẫu, rọ đựng mẫu và đĩa kim loại đến khối lượng không đổi. 

7.2  Xác định khối lượng rọ thép chính xác tới 0,1 g (ký hiệu là A). Chuyển mẫu hỗn hợp đã sấy vào rọ. Đảm 

bảo nhiệt độ hỗn hợp BTN khi cho vào rọ không nhỏ hơn 25 oC so với nhiệt độ thử nghiệm. Xác định khối 

lượng rọ đựng mẫu có chứa mẫu BTN chính xác tới 0,1 g (ký hiệu là B). 

7.3  Xác định khối lượng đĩa kim loại chính xác tới 0,1 g (ký hiệu là C). Đặt rọ chứa mẫu lên đĩa kim loại và 

cho tất cả vào tủ sấy đã gia nhiệt tới nhiệt độ thử nghiệm, duy trì trong thời gian 60 min  5 min. Trường hợp 

nhiệt độ hỗn hợp BTN khi cho vào rọ nhỏ hơn 25 oC so với nhiệt độ thử nghiệm, thời gian duy trì mẫu trong lò 

ở nhiệt độ thử nghiệm là 70 min  5 min. 
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7.4  Đưa mẫu ra khỏi lò sấy. Nhấc rọ đựng mẫu ra, xác định khối lượng đĩa kim loại có lượng nhựa đường 

trong đĩa chính xác tới 0,1 g (ký hiệu là D). 

8  Biểu thị kết quả 

8.1  Độ chảy nhựa của mẫu BTN (M), tính bằng phần trăm (%), chính xác tới 0,1%, theo công thức: 

)(

)(
100

AB

CD
xM     

 trong đó: 

A  là khối lượng của rọ, tính bằng gam (g); 

B  là khối lượng của rọ và mẫu, tính bằng gam (g); 

C  là khối lượng của đĩa, tính bằng gam (g); 

D  là khối lượng của đĩa và hỗn hợp nhựa chảy ra, tính bằng gam (g). 

8.2  Độ chảy nhựa của BTN ở nhiệt độ thử nghiệm là giá trị trung bình cộng số học của hai kết quả thử  

nghiệm. 

9  Báo cáo thử nghiệm 

Kết quả thử nghiệm cần có các thông tin sau: 

- Nguồn gốc vật liệu;  

- Loại BTN; 

- Độ chảy nhựa của BTN ở nhiệt độ thử nghiệm; 

- Người thí nghiệm và cơ sở thí nghiệm; 

- Viện dẫn tiêu chuẩn này. 
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Phụ lục A 

(Tham khảo) 

Mẫu báo cáo kết quả thử nghiệm  

Sè:.............../ LAS-XD

1. §¬n vÞ yªu cÇu :

2. C«ng tr×nh :

3. H¹ng môc: 4. Lo¹i bª t«ng nhùa:

5. Nguån gèc mÉu: 6. M· sè mÉu:

7. Ngµy nhËn mÉu: 8. Ngµy thÝ nghiÖm:

9. Tiªu chuÈn ¸p dông: TCVN 8860-6 : 2011

10. KÕt qu¶ thÝ nghiÖm:

1 2 Trung b×nh        

A

B

C

D

11. Ghi chó:

12. Nh÷ng ng­êi thùc hiÖn:

Ng­êi thÝ nghiÖm: (Hä tªn, ch÷ ký)          

Ng­êi lËp b¸o c¸o: (Hä tªn, ch÷ ký)          

Ng­êi kiÓm tra: (Hä tªn, ch÷ ký)          

T­ vÊn gi¸m s¸t: (Hä tªn, ch÷ ký)          

Tªn ®¬n vÞ thùc hiÖn

Khèi l­îng rä (g) 

Khèi l­îng rä chøa mÉu (g)

Khèi l­îng cña ®Üa (g)

Khèi l­îng ®Üa vµ hçn hîp nhùa (g)

kÕt qu¶ thÝ nghiÖm ®é ch¶y nhùa cña bª t«ng nhùa

Phßng thÝ nghiÖm LAS-XD…

MÉu thÝ nghiÖm sè:

Địa chỉ:                Tel/Fax:                    Email:

…, ngµy……th¸ng…….n¨m…….

§é ch¶y nhùa (%):              
AB

CD
xM 100

 
    


